
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 99/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về hoạt động của 

công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tưọng áp dụng 
1. Thông tư này quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán (sau đây viết tắt là công ty quản lý quỹ) tại Việt Nam. 
2. Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: 
a) Công ty quản lý quỹ; 
b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty quản lý quỹ. 
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Ban điều hành bao gồm Tổng giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng giám 

đốc (Phó Giám đốc). 
2. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng 

thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp 
đúng với bản chính. 

3. Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện 
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nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 
và tư vấn đầu tư chứng khoán. 

4. Khách hàng ủy thác là quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng 
khoán và các cá nhân, tổ chức ủy thác vốn, tài sản của mình cho công ty quản lý 
quỹ quản lý. 

5. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ 
lục II ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao hợp lệ hộ chiếu của cá nhân nước 
ngoài hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 

6. Người được hưởng lợi là tổ chức, cá nhân không đứng danh chủ sở hữu 
tài sản nhưng có đầy đủ quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của pháp 
luật. 

7. Tài sản ủy thác là danh mục tài sản bao gồm tiền, chứng khoán và các 
tài sản khác của khách hàng ủy thác. 

Chương II 
QUY ĐỊNH VÈ QUẢN TRỊ CÔNG TY, 

Cơ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

Điều 3. Điều lệ, nguyên tắc quản trị công ty của công ty quản lý quỹ 
1. Điều lệ công ty quản lý quỹ được xây dựng phù hợp với mô hình tổ chức 

hoạt động của công ty và phải có tối thiểu các nội dung theo Điều lệ mẫu quy định 
tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này. Công ty quản lý quỹ là công ty 
đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng đế xây dựng 
Điều lệ công ty. 

2. Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, 
Luật Doanh nghiệp, Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan về 
quản trị công ty. 

Điều 4. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát 
1 ễ Cơ cấu tổ chức, quyền, nghĩa vụ, hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội 

đồng thành viên, Ban kiểm soát, ủy ban kiểm toán, bộ phận kiếm toán nội bộ, 
Ban điều hành; điều kiện, việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ của 
thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 
thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Trưởng Ban kiểm 
soát, Kiểm soát viên, Chủ tịch ủy ban kiểm toán, thành viên ủy ban kiếm toán do 
Điều lệ công ty quy định, phù hợp với quy định của pháp luật về quản trị công ty 
áp dụng cho công ty đại chúng, các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và 
không trái với các quy định tại Thông tư này. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên công 
ty quản lý quỹ không được là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội 
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đồng thành viên, Ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của một công ty 
quản lý quỹ khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng 
thành viên, Ban điều hành, nhân viên tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát 
cung cấp dịch vụ cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán mà 
công ty đang quản lý. 

Điều 5. Kiểm toán nôi bô 
• • 

1. Công ty quản lý quỹ là công ty đại chúng hoặc quản lý quỹ đại chúng, 
công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải thành lập bộ phận kiếm toán nội bộ. 
Bộ phận kiếm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên 
hoặc chủ sở hữu công ty. 

2. Bộ phận kiểm toán nội bộ có trách nhiệm: 
a) Kiểm tra, đánh giá cơ cấu tổ chức, hoạt động quản trị công ty, hoạt động 

điều hành, phối họp của từng bộ phận, từng vị trí công tác nhằm ngăn ngừa các 
xung đột lợi ích, bảo vệ quyền lợi của khách hàng; 

b) Kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, mức độ tuân thủ 
các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ công ty; hệ thống kiểm soát nội 
bộ; các chính sách, quy trình nội bộ, bao gồm quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, 
quy trình nghiệp vụ, quy trình và hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống công nghệ 
thông tin, kế toán, quy trình và hệ thống báo cáo, công bố thông tin, quy trình tiếp 
nhận và xử lý tố cáo, khiếu kiện từ khách hàng và các quy định nội bộ khác; 

c) Kiểm tra tính hợp lệ, họp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng, tuân 
thủ các quy trình nghiệp vụ và quản trị rủi ro; 

d) Thực hiện việc kiểm toán hoạt động theo kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng 
năm. Ke hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm phải được Hội đồng quản trị hoặc Hội 
đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. 
Ke hoạch kiếm toán nội bộ hằng năm phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Kiểm toán nội bộ được thực hiện hằng năm và đột xuất; 
- Các hoạt động, quy trình, bộ phận phải được đánh giá mức độ rủi ro theo 

quy định nội bộ của công ty. Các hoạt động, quy trình, bộ phận có mức độ rủi ro 
cao được tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện kiểm toán trước và được kiểm 
toán tối thiếu mỗi năm một lần; 

- Kế hoạch kiểm toán định kỳ hằng năm phải được điều chỉnh khi có thay 
đối về mức độ rủi ro của các hoạt động, quy trình, bộ phận; 

đ) Thực hiện kiểm toán toàn bộ hoạt động của tất cả các bộ phận trong công 
ty tối thiếu hai năm một lần; 

e) Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của công ty; theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán đã được Hội 
đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty phê duyệt. 

3. Hoạt động kiểm toán nội bộ phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 
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a) Độc lập: bộ phận kiểm toán nội bộ và hoạt động của bộ phận này độc lập 
với các bộ phận và hoạt động khác của công ty quản lý quỹ, không chịu sự quản 
lý của Ban điều hành công ty quản lý quỹ. Nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ 
không được kiêm nhiệm làm việc tại các bộ phận khác của công ty quản lý quỹ; 

b) Khách quan: kiểm toán nội bộ phải khách quan, công bằng, không định 
kiến, không tác động, không bị can thiệp khi thực hiện nhiệm vụ của mình; 

c) Trung thực: công tác kiểm toán nội bộ phải được thực hiện một cách 
trung thực, cẩn trọng và có trách nhiệm; 

d) Phối hợp: bộ phận kiểm toán nội bộ được toàn quyền tiếp cận không hạn 
chế các thông tin, tài liệu của công ty. Thành viên Ban điều hành và toàn bộ nhân 
viên của công ty quản lý quỹ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời, 
trung thực, chính xác toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan, theo yêu cầu của bộ 
phận kiểm toán nội bộ. Các bộ phận trong công ty có trách nhiệm thông báo cho 
bộ phận kiểm toán nội bộ khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, các sai phạm, rủi 
ro hoặc thất thoát lớn về tài sản của công ty hoặc của khách hàng; 

đ) Bảo mật: bộ phận kiểm toán nội bộ, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ 
có trách nhiệm bảo mật các thông tin có được trong quá trình kiểm toán, ngoại trừ 
trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền. 

4. Nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ khi được bổ nhiệm phải đảm bảo: 
a) Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp 

hành hình phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp 
luật; 

b) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và 
thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm được 
bổ nhiệm; 

c) Có chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản tại các quốc gia là thành viên của 
Tổ chức hợp tác và phát tri en kinh tế (OECD) hoặc đã thi đạt chứng chỉ quốc tế 
về phân tích đầu tư CFA từ bậc II trở lên (Chartered Financial Analyst level II) 
hoặc CIIA (Certiíied International Investment Analyst - Final Level); hoặc có 
chứng chỉ hành nghề chứng khoán; hoặc có chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán và chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán 
và thị trường chứng khoán. 

5. Cơ cấu nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ phải có tối thiểu một nhân 
viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên do Việt Nam cấp; 
hoặc các chứng chỉ quốc tế về kế toán, kiếm toán như chứng chỉ ACCA 
(Association of Chartered Certiíied Accountants), CPA (Certified Public 
Accountants), CA (Chartered Accountants), ACA (Associate Chartered 
Accountants); hoặc đã có thời gian công tác từ 03 năm trở lên ở bộ phận pháp chê, 
thanh tra, quản lý, giám sát hoạt động các to chức tài chính tại các cơ quan quản 
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lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kiểm 
toán nhà nước. 

6. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay 
đổi nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, công ty quản lý quỹ thông báo cho úy 
ban Chứng khoán Nhà nước và gửi kèm các tài liệu sau: 

a) Nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành 
viên hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi nhân 
viên bộ phận kiểm toán nội bộ; 

b) Hồ sơ cá nhân, lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng tính đến 
ngày nộp hồ sơ (đối với nhân viên mới), bản sao họp lệ các tài liệu đảm bảo nhân 
viên và cơ cấu nhân sự của bộ phận kiếm toán nội bộ đáp ứng quy định tại khoản 
4, khoản 5 Điều này. 

7. Bộ phận kiểm toán nội bộ phải gửi báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ 
hằng năm kịp thời cho Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở 
hữu công ty và ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo kiểm toán nội bộ phải 
nêu rõ ý kiến đánh giá, kết luận của bộ phận kiểm toán nội bộ, cơ sở đưa ra ý kiến 
kiểm toán; ý kiến giải trình của đối tượng kiếm toán; các biện pháp khắc phục, xử 
lý vi phạm và hoàn thiện. 

Điều 6. Kiểm soát nôi bô 
• • 

1. Công ty quản lý quỹ phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với 
cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty, thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc 
Ban điều hành và ban hành các quy định về kiếm soát nội bộ bao gồm cơ chế, 
chính sách, quy trình và quy định nội bộ. 

2. Bộ phận kiểm soát nội bộ có trách nhiệm: 
a) Giám sát bảo đảm hoạt động của từng vị trí, từng bộ phận và toàn bộ 

hoạt động công ty tuân thủ các quy định pháp luật, chính sách, quy trình nghiệp 
vụ, quy định nội bộ của công ty; 

b) Giám sát việc thực thi trách nhiệm của toàn bộ nhân viên trong công ty 
đối với các hoạt động được giao, phân cấp, ủy quyền. Nguyên tắc phân cấp, ủy 
quyền trong công ty phải bảo đảm: 

- Cơ chế phân cấp, uỷ quyền phải rõ ràng, cụ thể, minh bạch, bảo đảm tách 
bạch nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, các bộ phận trong công ty. Quy trinh 
nghiệp vụ phải bảo đảm tách biệt được giữa các chức năng, nhiệm vụ của từng vị 
trí, bộ phận trong công ty, từ hoạt động phân tích, thẩm định, chấp thuận hoặc phê 
duyệt hoặc quyết định thực hiện, tổ chức thực hiện, báo cáo và giám sát sau khi 
đầu tư; 

- Một cá nhân không được đảm nhiệm nhiều vị trí mà có thể thực hiện các 
hoạt động có mục đích, lợi ích mâu thuẫn với nhau hoặc chồng chéo nhau. Nhân 
sự được bố trí, bảo đảm một cá nhân không thể độc lập, tự mình ra quyết định và 


